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Model No.UB004G Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 265F07-1 Vít vai gờ phẳng M5X10 6

002 1412T5-4 Frame complete 1

003 413B40-5 Nắp đế gài pin 1

004 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

005 4134P9-3 Nắp khóa 1

006 652031-1 Vít dầu dù M3X6 2

007 632W79-7 Bộ thiết bị đầu cuối 1

008 232722-6 Lò xo thẳng 4 2

009 232472-3 Lò xo nến 2 2

010 413B41-3 Cần khóa 2

011 1832G5-7 TERMINAL BOX SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

011 INC. 17

012 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

013 652031-1 Vít dầu dù M3X6 2

014 632W79-7 Bộ thiết bị đầu cuối 1

015 413B40-5 Nắp đế gài pin 1

016 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

017 1832G5-7 TERMINAL BOX SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

017 INC. 11

018 232722-6 Lò xo thẳng 4 2

019 232472-3 Lò xo nến 2 2

020 413B41-3 Cần khóa 2

021 4134P6-9 Nắp hộp đấu dây 1

022 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

023 8155T7-1 UB004G SERIAL NO. LABEL 1

024 8155S9-0 UB004G NAME PLATE 1

025 122K65-9 Cụm vỏ phía sau 1

C10 4136U9-0 Rear cover 1

C20 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

026 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

027 252286-4 Đai ốc khóa vành lục giác M5-8 1

028 240237-9 Cánh quạt 110 1

029 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 4

030 413W41-9 Vỏ bảo vệ vỏ động cơ 1

031 211166-3 Bạc đạn 698DDW 1

032 519938-3 ROTOR ASS'Y 1

032 INC. 31,33

033 210310-9 Bạc đạn 626DDW 1

034 629C44-5 Stato 1

035 620T28-8 Bo mạch B 1

036 638A33-7 Khối chì 1

037 652119-7 Vít dầu dù M2X6 6

038 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

039 413M52-4 Nắp hộp bộ điều khiển 1

041 620T27-0 Bo mạch 1

042 137434-5 MOTOR HOUSING ASSEMBLY 1



C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

043 422879-3 Đệm gờ 1

044 424721-4 Vòng cao su 115 2

045 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 3

046 413W36-2 Nắp 1

047 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 6

048 137425-6 UPPER HOUSING ASSEMBLY 1

049 4134R2-1 Bộ đỡ ống khuỷu tay 1

050 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

051 620T30-1 Mạch chỉ báo 1

052 256221-4 Ghim 3 1

053 4134R0-5 Miếng che công tắc 1

054 232980-4 Lò xo xoắn 12 1

055 632G60-2 Bộ công tắc 1

056 1832K7-1 LEVER CASE SET 1

056 INC. 65

057 620T29-6 Mạch công tắc 1

058 413Y06-3 Đòn bẩy 1

059 256A58-5 Ghim 9 1

060 650085-2 Công tắc C3JR-1AV-PAXD3-3 1

061 4134R5-5 Chụp bảo vệ công tắc 1

062 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 1

063 4134R1-3 Thanh gạt công tắc 1

064 232853-1 Lò xo xoắn 12 1

065 1832K7-1 LEVER CASE SET 1

065 INC. 56

066 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 6

067 699262-1 Bộ dây cung cấp điện 1

068 413Y07-1 Ốc vít có tai vặn M5X45 1

069 162E36-8 Dây đai hoàn chỉnh 1

070 162E37-6 Miếng đệm hoàn chỉnh 1

072 122G27-3 Cụm 120 kẹp ống 1

C10 252103-8 Đai ốc khóa lục giác M5-8 1

C20 911258-5 Vít dầu dù M5X35 WR 1

073 413X99-4 Ống mềm 118 1

074 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

075 4134R6-3 Tấm kẹp ống 1

076 911258-5 Vít dầu dù M5X35 WR 1

077 4134R3-9 Kẹp ống 120 1

C10 252103-8 Đai ốc khóa lục giác M5-8 1

078 4134P3-5 Khuỷu nối 1

079 4134R4-7 Đầu vòi phun 71 1

080 413Y02-1 Ống giữa 1

081 413Y52-6 Vòng khóa 1

082 141V13-5 Ống hoàn chỉnh 1

083 413Y01-3 Vòng xoay 1

A01 162D24-9 Dây đai đỡ ống hoàn chỉnh 1

A02 162D25-7 Dây đai ống hoàn chỉnh 1

A03 413Y09-7 Flat nozzle 1

F01 1917R0-0 Bộ giá đỡ pin 1

F02 1917R2-6 Bộ đai đệm hoàn chỉnh 1

F03 1918E9-7 Bộ đầu vòi phun 81 1




